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1 VB120A0001 Phạm Thanh Bình 23/12/1980 Thanh Hóa Nam Kinh Việt Nam 128 7.79 3.21 Giỏi Luật
2 VB120A0002 Quách Viết Đạt 25/12/1982 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 128 7.6 3.09 Khá Luật
3 VB120A0003 Hoàng Anh Điệp 25/10/1991 Lâm Đồng Nam Kinh Việt Nam 128 7.2 2.82 Khá Luật
4 VB120A0005 Vũ Huy Hoàng 10/06/1997 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 128 7.39 2.94 Khá Luật
5 VB120A0008 Dương Văn Hùng 08/06/1987 Hưng Yên Nam Kinh Việt Nam 128 7.23 2.85 Khá Luật
6 VB120A0009 Hoàng Văn Hưng 11/02/2000 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 128 7.15 2.78 Khá Luật
7 VB120A0010 Phạm Tiến Lộc 20/08/1995 Hải Phòng Nam Kinh Việt Nam 128 7.35 2.92 Khá Luật
8 VB120A0012 Nguyễn Văn Lương 18/01/1981 Ninh Bình Nam Kinh Việt Nam 128 8.13 3.36 Giỏi Luật
9 VB120A0014 Mạc Văn Minh 26/11/1986 Hải Dương Nam Kinh Việt Nam 128 7.69 3.13 Khá Luật

10 VB120A0015 Nguyễn Đôn Minh 05/10/1982 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 128 7.38 2.91 Khá Luật
11 VB120A0016 Trần Hữu Phước 16/08/1986 Ninh Bình Nam Kinh Việt Nam 128 7.65 3.09 Khá Luật
12 VB120A0018 Nguyễn Như Trung 26/10/1993 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 128 7.47 2.97 Khá Luật
13 VB120A0023 Bùi Đức Anh 09/09/1995 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 128 7.32 2.9 Khá Luật
14 VB120A0027 Bùi Hải Đăng 26/06/1996 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 128 7.19 2.79 Khá Luật
15 VB120A0031 Lê Thanh Đức 08/03/1998 Hưng Yên Nam Kinh Việt Nam 128 6.99 2.66 Khá Luật
16 VB120A0032 Vũ Mạnh Dương 13/11/2000 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 128 7.36 2.96 Khá Luật
17 VB120A0033 Đoàn Công Duy 23/09/2000 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 128 7.07 2.75 Khá Luật
18 VB120A0038 Đinh Văn Hoàn 10/03/1989 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 128 7.26 2.84 Khá Luật
19 VB120A0040 Bùi Thị Huệ 15/04/1987 Hòa Bình Nữ Kinh Việt Nam 128 7.56 3.03 Khá Luật
20 VB120A0042 Đỗ Văn Lãm 10/10/1991 Thái Bình Nam Kinh Việt Nam 128 7.03 2.71 Khá Luật
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21 VB120A0043 Nguyễn Thị Lan 14/04/1988 Ninh Bình Nữ Kinh Việt Nam 128 7.54 3.06 Khá Luật
22 VB120A0050 Nguyễn Văn Nam 01/07/1993 Thái Bình Nam Kinh Việt Nam 128 7.48 2.98 Khá Luật
23 VB120A0051 Đỗ Văn Nghĩa 26/10/1991 Hưng Yên Nam Kinh Việt Nam 128 7.01 2.68 Khá Luật
24 VB120A0052 Nguyễn Minh Quân 09/06/1997 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 128 7.07 2.72 Khá Luật
25 VB120A0053 Nguyễn Văn Quang 25/10/1986 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 128 7.27 2.89 Khá Luật
26 VB120A0055 Nguyễn Minh Quyền 28/10/1998 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 128 7.36 2.91 Khá Luật
27 VB120A0058 Phạm Thị Tâm 10/09/1997 Thanh Hóa Nữ Kinh Việt Nam 128 8.19 3.44 Giỏi Luật
28 VB120A0059 Đinh Văn Thành 07/03/1986 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 128 7.35 2.92 Khá Luật
29 VB120A0060 Nguyễn Trung Thành 23/02/1998 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 128 7.51 3.04 Khá Luật
30 VB120A0062 Nguyễn Thị Minh Thư 14/07/1999 Hải Phòng Nữ Kinh Việt Nam 128 7.64 3.07 Khá Luật
31 VB120A0063 Hà Năng Trội 03/09/1979 Hải Dương Nam Kinh Việt Nam 128 7.4 2.94 Khá Luật
32 VB120A0066 Vũ Văn Tuân 10/01/1987 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 128 7.67 3.12 Khá Luật
33 VB120A0069 Nguyễn Hoa Vinh 11/12/1998 Hưng Yên Nam Kinh Việt Nam 128 8.16 3.38 Giỏi Luật
34 VB120A0072 An Thùy Dương 01/04/1990 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 128 7.55 3.05 Khá Luật
35 VB120A0073 Đỗ Minh Hoàng 01/09/1995 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 128 7.51 3.02 Khá Luật
36 VB120A0078 Trần Ngọc Diệp 30/11/2002 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 128 6.91 2.67 Khá Luật
37 VB120A0079 Trịnh Cao Hải 13/10/2000 Hà Nội Nam Kinh Việt Nam 128 7.21 2.88 Khá Luật
38 VB120A0080 Nguyễn Thu Hường 01/12/2002 Hà Nội Nữ Kinh Việt Nam 128 6.89 2.65 Khá Luật
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